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1 Tin Tin Tin

2 B301 B301 B204 B301 E401 E402 A801 A803 A802

3 Tin Tin

4 B301 B301 B204 B205 E401 E402 E202 A704 A801 A803 A802

5 Tin Tin

6 B301 B301 B205 B204 E401 E402 A801 A803 A802

7 Tin Tin Tin

8 D B205 B301 D C102 C201 B301 B204 B301 E302 E401 E402 A801 A803

9 Tin Tin

10 B204 B205 C301 C103 C102 C201 C202 B301 D D B301 A801 A803

9 Tin

10 B301

11 Tin Tin Tin

12 B204 B301 C301 C103 B301 C201 C202 D D B301 A801 A803

13,14 Tin Tin

15 B301 B301

1 Tin

2 B205 C101 C102 E401 B301 A702 A802 A1206 A1207

3 Tin Tin

4 B301 B301 B204 B205 C101 C102 C103 E401 A702 A802 A1206 A1207

5 Tin Tin

6 B301 B301 B204 C101 C103 A702 A802 A1206 A1207 A704

7 Tin Tin

8 D B106 E401 B301 D C201 C102 B301 A702 A802 A1206 A1207 A704

9 Tin Tin

10 B204 B205 D E401 D C103 C201 C102 B301 B301 A801 A803 A702 A802 A1206 A1207

11 Tin Tin

12 B204 B205 B106 E401 C201 C103 D D B301 B301 E101 A801 A803 A1206 A1207

13,14 Tin Tin

15 B301 B301

1 Tin

2 B302 B204 B501 B205 B502 B503 B601 B301 A803 A804

3 Tin Tin Tin

4 B204 B301 B301 B402 B302 B301 B205 B502 B503 B601 A803 A804 A704

5 Tin Tin Tin

6 B301 B301 B402 B204 B503 A1002 B205 B301 B601 A803 A804 A704

7 Tin

8 B204 B205 B501 C101 B601 B602 B603 E401 A1103 B301 A803 A804

9 Tin Tin Tin

10 B205 B301 C101 B403 B601 B602 B603 B301 B301 E401 A1103 A701 A801 A703 A704 A803 A804

11 Tin Tin Tin

12 B204 B301 B501 C101 B403 B301 B603 B301 A701 A801 A703 A704 A803 A804

13,14 Tin Tin Tin

15 B301 B301 B301

1 Tin

2 B204 B205 B601 B602 A904 A1102 B603 B301 A801 A1202 A803 A804 A704

3 Tin Tin Tin

4 B301 B204 B205 B301 B601 B602 B301 B603 A703 A704 A801 A1202 A803 A804

3
4 A904 A1102

5 Tin

6 B205 B204 B601 A1001 A1003 B603 B602 A703 A704 B301 A803 A804 A1202

7 Tin

8 B204 B106 B205 B403 B501 B301

9 Tin Tin Tin

10 B204 B106 B205 B301 B403 B501 B301 B301 A702 A802

11 Tin

12 B204 B106 B205 B502 B403 B301 B501 B503

13,14 Tin Tin Tin

15 B301 B301 B301

1 Tin

2 B204 B205 B502 A1102 A1103 A703 A704 B301 A803 A804

3 Tin Tin

4 B301 B301 B205 B502 B204 A1102 A1103 A703 A704 A803 A804

5 Tin Tin Tin

6 B301 B301 B301 B204 A1102 A1103 A703 A704 A803 A804 A1203 A1207

7 Tin Tin

8 A1104 B204 B205 B503 B601 B602 B603 B301 B301 A1102 A1103 A1206

9 Tin Tin

10 A1104 B204 B205 B503 B601 B602 B603 A804 B301 B301 A1102 A1103 A704 A703

11 Tin Tin Tin

12 B301 B204 B205 B503 B601 B602 B603 A804 B301 A1104 B301 A704 A703

13,14 Tin Tin

15 B301 B301

1 Tin

2 C101 C201 A1002 C103 C301 C202 C302 B301 A1203 A1204

3 Tin

4 C101 C102 C201 C202 A1002 C103 C301 C302 A1203 A1204 B301

5 Tin

6 C101 C102 C201 C202 C301 C302 A1205 A1207 A1203 A1204 B301 A1002

7 Tin Tin Tin

8 B301 C103 C102 B301 B301 A1206

9 Tin

10 C102 C103 C101 B301

11 Tin

12 C102 C103 C101 B301

 Ghi chú:
1. Giờ học: * Tin học:  Đợt 1 thực hiện từ ngày 24/10 đến ngày 27/11/2022: Từ lớp 47.09 đến 47.18.

Sáng từ 7h00' ->11h50'. Đợt 2 thực hiện từ ngày 28/11/2022 đến ngày 01/01/2023: Từ lớp 47.01 đến 47.08 và 47.35.
             Chiều từ 13h00'->17h50'. Đợt 3 thực hiện từ ngày 02/01 đến ngày 26/02/2023: Từ lớp 47.19 đến 47.28.
        Tối từ 18h05'->20h35'. * Nghề luật và PP học luật:    Đợt 1 thực hiện từ ngày 24/10 đến ngày 27/11/2022: Từ lớp 47.29 đến 47.35.
            Sau các tiết 2,4,8,10  nghỉ 10 phút. * Lịch sử nhà nước và pháp luật:    Đợt 1 thực hiện từ ngày 24/10 đến ngày 27/11/2022: Từ lớp 47.01 đến 47.08.
2. Học kỳ I kết thúc từ ngày 26/02/2023. Đợt 2 thực hiện từ ngày 28/11/2022 đến ngày 01/01/2023: Từ lớp 47.09 đến 47.16.
3. Thi học kỳ I từ ngày 06/3 đến 19/3/2023.        * Phương pháp điều tra xã hội học:    Đợt 1 thực hiện từ ngày 24/10 đến ngày 27/11/2022: Từ lớp 47.01 đến 47.08.
4. Từ ngày 20/3/2023 học theo TKB kỳ II. * Đại cương văn hóa Việt Nam:    Đợt 1 thực hiện từ ngày 24/10 đến ngày 27/11/2022.

* Ngữ âm - âm vị học tiếng anh:    Đợt 2 thực hiện từ ngày 28/11/2022 đến ngày 01/01/2023.
* Kỹ năng thuyết trình (Presentation Skill):    Đợt 3 thực hiện từ ngày 02/01 đến ngày 26/02/2023 (học vào giờ môn Ngữ âm - âm vị học tiếng anh
* Các môn giảng 15 tuần: Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật hiến pháp Việt Nam, Triết học Mác-Lênin, Tiếng anh pháp lý 1, Tiếng anh nâng cao và Tin học (ngành Luật CLC).
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